	Ở GD&ĐT NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN NGHỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2025 - 2026
TỔ : Toán
	STT
	Giáo viên
	Khối 12
	Khối 11
	Khối 10
	Giáo dục địa phương
	HĐTN-HN

	Chủ nhiệm
4t 
	HSG
4,5t
	Dạy thêm
	Số tiết dạy


	1
	Trịnh Thị Tấm
	12a2,4
	11a1
	
	
	
	 
	
	4t
	16

	2
	Đinh Hồng Đức
	
	11a2,7
	10a3
	
	
	11a2
	
	
	16

	3
	Nguyễn Quốc Tuấn
	12a3,7
	
	10a1
	
	
	
	
	4t
	16

	4
	Nguyễn Thị Hường
	12a5,9
	11a9
	
	
	
	
	
	4t
	16

	5
	Nguyễn Văn Long
	12a8,10
	 11a3
	
	
	 
	TT
	
	4t
	18

	6
	Vũ Văn Dương
	
	
	10a2,7,10
	
	
	10a2
	
	
	16

	7
	Nguyễn Thị Tuyến
	12a1,6
	
	
	
	
	
	HSG
	4t
	16,5

	8
	Nguyễn Ngọc Oanh
	
	11a8
	10a4,8,9
	Sử: CĐ 12a1,2,3,4

	 
	
	
	
	16

	9
	Phùng Thị Thanh
	
	11a6,4
	10a6
	
	
	10a6
	
	
	16

	10
	Nguyễn Thị Huyền
	
	 Nghỉ thai sản từ 25/2/2026
	 
	
	
	
	 

	11
	Nguyễn Thị Hương
	
	11a10,5
	10a5
	
	 
	10a5
	
	
	16






PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2025 - 2026
TỔ :Văn

	STT
	Giáo viên
	Khối 12
	Khối 11
	Khối 10
	Giáo dục địa phương
	HĐTN-HN

	Chủ nhiệm
4t 
	HSG
4,5t
	Dạy thêm
	Số tiết dạy


	1
	Nguyễn Thị Chuyền
	
	 11a6
	10a1,3,9
	 
	 
	11a6
	
	
	17

	2
	Phạm Thị  Vân Anh
	Chuyển từ 1/10/2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hoàng Thị Thủy
	12a1,10
	 
	10a5
	12a1,10,8;  10a5,9
	
	
	HSG
	4t
	15,4

	4
	Ngô Thị Thúy Hồng
	12a2,8
	 11a4
	 
	  
	CĐ 12a2,8 
	12a2
	
	4t
	18

	5
	Bùi Thị Lệ Hằng
	12a5,7
	11a2
	
	
	
	
	TT
	4t
	17

	6
	Nguyễn Thị Yến
	12a3,9
	11a1,5
	
	
	
	
	
	4t
	17

	7
	Đỗ Thị Huyền
	
	11a7,8
	10a2,8
	11a7; 10a2,8
	
	11a7
	
	
	17

	8
	Đỗ Thị Liên
	12a4,6
	
	10a4
	
	
	10a4
	
	4t
	17

	9
	Nguyễn Hà Trung
	
	
	
	10a1,2,3,4,5,6,7
Văn: 12a5,7; 11a2
	
	
	
	
	2

	10
	Nguyễn Hoài Phương
	
	11a9
	10a6,7,10
	 

	
	11a9
	
	
	18

	11
	Đinh Gia Long
	
	11a3,10
	 
	11a8 
	
	11a3
	 HSG
	
	16






PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2025 - 2026
TỔ : Anh
	STT
	Giáo viên
	Khối 12
	Khối 11
	Khối 10
	Giáo dục địa phương
	HĐTN-HN

	Chủ nhiệm
4t 
	HSG
4,5t
	Dạy thêm
	Số tiết dạy


	1
	Trịnh Thị Trang
	12a7
	11a1,6
	
	
	
	
	HSG
	2t
	15,5

	2
	Trần Thị Thanh Nga
	12a4,6
	11a7,9
	
	
	
	TT
	
	2t
	17

	3
	Vũ Thị Phương Hoa
	12a1,8,2
	11a2,10
	
	Đp -  Văn 10a1, 11a6
	
	
	 
	2t
	17,6

	4
	Tống Kim Tươi
	12a5,9
	
	10a10
	
	
	10a8
	
	4t
	17

	5
	Ngô Thu Hoa
	12a3,10
	
	10a1,6,7
	Đp-công nghệ 
12a1-12a3
	
	
	 
	
	18

	6
	Mai Thị Hằng Phương
	
	11a3,8
	10a5,9,8
	 Đp-công nghệ
12a4-12a6 
	
	
	
	
	18

	7
	Đinh Thành Trung
	
	11a4,5
	10a2,3,4
	Đp-Công nghệ
12a7-12a10 
 
	
	
	
	
	19








PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2025 - 2026
TỔ :Vật Lí

	STT
	Giáo viên
	Khối 12
	Khối 11
	Khối 10
	Giáo dục địa phương
	HĐTN-HN

	Chủ nhiệm
4t 
	HSG
4,5t
	Dạy thêm
	Số tiết dạy


	1
	Ninh Thị Thủy
	
	11a1,7
	10a2,4
	
	
	11a1
	
	
	16

	2
	Nguyễn Thị Tuyết
	12a5,7
	
	10a1,3
	
	
	10a3
	
	2t
	17

	3
	Đoàn Thị Mừng
	12a1
	
	10a8
	
	
	12a1
	HSG
	2t
	16,5

	4
	Dương Thị Trang
	12a8
	11a3
	10a6,7,10
	
	
	10a7
	
	
	18

	5
	Nguyễn Thị Phương Thúy
	
	11a5
	10a5,9
	
	CĐ
(10a1-10a8)
	
	
	
	16

	6
	Nguyễn Thị Hậu
	12a3,10
	11a2,4
	
	
	
	12a3
	
	2t
	17

	7
	Trương Quốc Quyền
	12a6,9
	11a6,8
	
	
	
	12a6
	
	2t
	16

	8
	Bùi Quang Sáng
	12a2,4
	11a9,10
	
	
	
	TT
	
	4t
	17










PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2025 - 2026
TỔ : Hóa

	STT
	Giáo viên
	Khối 12
	Khối 11
	Khối 10
	Giáo dục địa phương
	HĐTN-HN

	Chủ nhiệm
4t 
	HSG
4,5t
	Dạy thêm
	Số tiết dạy


	1
	Nguyễn Thu Hoa 
	12a2,6
	11a1,5
	
	
	
	TT
	
	2t
	17

	2
	Đinh Thị Hà Thu
	12a3
	
	10a1,6
	
	SHL C3,4
	10a1
	
	2t
	17

	3
	Phạm Thị Thúy
	
	11a4
	10a3,5,7,8
	
	SHL C1,2
	
	
	
	17

	4
	Trương Thu Hà
	12a1,5
	
	
	
	
	12a5
	HSG
	2t
	16,5

	5
	Bùi Thị Thu Phương
	12a4
	11a2,7
	
	
	SHL C5,6
	12a4
	
	2t
	17

	6
	Cà Trung Hiếu
	
	11a3,6,8
	10a2,4
	
	
	TKHĐ
	
	
	17












PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2025 - 2026
TỔ : Sinh học

	STT
	Giáo viên
	Khối 12
	Khối 11
	Khối 10
	Giáo dục địa phương
	HĐTN-HN

	Chủ nhiệm
4t 
	HSG
4,5t
	Số tiết dạy


	1
	Nguyễn Thị Loan
	12a2,3
	
	10a1,2,3,7,4
	
	 12a5,6
	 
	
	16

	2
	Nguyễn Thị Nhật
	12a10
	
	10a5,6,8
	
	CĐ 12a7,10
CĐ 11a5-11a7
	10a8
	
	17

	3
	Nguyễn Thị Thúy
	12a1
	11a1,8
	
	11a1;12a3,9
	CĐ12a3,9
CĐ 11a8,9
	11a8
	 
	14,5

	4
	Đỗ Thị Thêu
	12a4,5
	11a3
	
	Văn: 10a3,4,6,7,10
11a3,4,5,9,10
12a2,4,6
	SH dưới cờ 
	TT
	
	15,4

	5
	Hoàng Thị Thu Thủy
	12a6
	11a2,4,5,6,7
	
	
	
	11a5
	
	16









PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2025 - 2026
TỔ : Lịch sử

	STT
	Giáo viên
	Khối 12
	Khối 11
	Khối 10
	Giáo dục địa phương
	HĐTN-HN

	Chủ nhiệm
4t 
	HSG
4,5t
	Dạy thêm
	Số tiết dạy


	1
	Đinh Thị Đào
	12a5,7
	11a9
	
	 
	
	12a7, TP
	HSG
	2t
	17

	2
	Ngô Thanh Lựu
	12a1,2,3
	11a1,2,3,5,6,7,8,10
	
	11a7,8
	
	
	
	
	17

	3
	Vũ Thị Hiên
	12a4,6,9,8,10
	
	10a1,2,3
	10a1,2,3,4
11a5,6,9,10
	
	
	
	2t
	17

	4
	Trần Thị Duyên
	
	11a4
	10a4,5,6,7,8,9,10
	11a1,2,3,4
	
	11a4
	
	
	17













PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2025 - 2026
TỔ : Địa

	STT
	Giáo viên
	Khối 12
	Khối 11
	Khối 10
	Giáo dục địa phương
	HĐTN-HN

	Chủ nhiệm
4t 
	HSG
4,5t
	Dạy thêm
	Số tiết dạy


	1
	Đỗ Thị Huệ
	12a7,9
	
	
	10a8,9,110
11a1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
12a5,6,7,8,9,10
	
	12a9
	
	2t
	16,8

	2
	Vũ Thu Hằng
	12a8
	11a10
	10a9,10
	
	
	12a8
	
	2t
	17

	3
	Đoàn Thị Lơ
	12a10
	11a9
	
	12a1,2,3,4
	
	12a10
	HSG
	2t
	16,4













PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2025 - 2026
TỔ : GDKT&PL

	STT
	Giáo viên
	Khối 12
	Khối 11
	Khối 10
	Giáo dục địa phương
	HĐTN-HN

	Chủ nhiệm
4t 
	HSG
4,5t
	Số tiết dạy


	1
	Nguyễn Thị Hằng
	 
	11a9
	10a9,10
	Sử - Đp 12a5,6,7,8,9,10
	SHL
(10a6-10a10)
	10a9
	
	16,4

	2
	Ninh Thị Thắm
	12a8,9,10
	 11a10
	
	 
	SHL 11a1,2,3
CĐ
11a1 – 11a4
	TT
	
	18 

	3
	Nguyễn Hồng Hợi
	12a7
	
	
	
	CĐ
12a1,4
	
	
	4










PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2025 - 2026
TỔ : TD – GDQP&AN

	STT
	Giáo viên
	Khối 12
	Khối 11
	Khối 10
	Giáo dục địa phương
	HĐTN-HN

	Chủ nhiệm
4t 
	HSG
4,5t
	Số tiết dạy


	1
	Dương Thị Thúy
	12a6-12a10
	
	10a1,2
	
	SHL, 10a1,2
	TP
	
	17

	2
	Dương Thị Huệ
	12a1-12a5
	
	10a3,4
	
	CĐ 10a9,10
SHL, 10a3
	
	
	17

	3
	Vũ Thị Mai
	
	11a1-11a5
	1a5,6,7
	
	SHL, 10a4
	
	
	17

	4
	Đỗ Văn Dũng
	
	11a6-11a10
	10a8,9,10
	
	SHL, 10a5
	
	
	17

	
	GDQP&AN
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vũ Duy Thắng
	
	11a1-11a10
	10a1-10a5
	
	
	
	
	15

	2
	Đặng Thị Bình
	12a1-12a10
	
	10a6-10a10
	Sử - Đp 10a5,6,7,8,9,10
	
	
	
	16,4











PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2025 - 2026
TỔ : CNCN

	STT
	Giáo viên
	Khối 12
	Khối 11
	Khối 10
	Giáo dục địa phương
	HĐTN-HN

	Chủ nhiệm
4t 
	HSG
4,5t
	Số tiết dạy


	1
	Hồ Thị Nguyệt
	12a7,8,9
	11a9,10
	
	K10,11
	
	11a10
	
	17

	2
	Nguyễn Thị Liên
	Chuyển trường từ 1/2/2026
	
	
	
	
	
















PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2025 - 2026
TỔ : CNNN

	STT
	Giáo viên
	Khối 12
	Khối 11
	Khối 10
	Giáo dục địa phương
	HĐTN-HN

	Chủ nhiệm
4t 
	HSG
4,5t
	Số tiết dạy


	1
	Đỗ Đức Vinh
	
	
	10a8-10a10
	
	SHL
12a7-12a10
SHL 
11a4,5,6,7,8,9,10

	
	
	17

	2
	Đinh Xuân Thu
	
	
	10a6,7
	
	
	
	
	4














PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2025 - 2026
TỔ : Tin học

	STT
	Giáo viên
	Khối 12
	Khối 11
	Khối 10
	Giáo dục địa phương
	HĐTN-HN

	Chủ nhiệm
4t 
	HSG
4,5t
	Số tiết dạy


	1
	Trương Thị Thùy
	12a1,3,4,5,6
	
	
	
	
	TP
	
	11

	2
	Đỗ Thị Linh
	12a2
	
	10a1,2,3,4,5
	
	
	
	
	12

	3
	Nguyễn Thị Ngoãn
	
	11a1,2,3,4,5,6,7
	
	
	
	
	 
	12

	4
	Hoàng Mạnh Hà
	
	 11a8
	 
	
	 
	
	BTĐ
	17




Ngày 09  tháng 03 năm 2026
         Phó hiệu trưởng



             Đinh Xuân Thu

						
